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Quy định chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số ở các xã khu vực III, II đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2023 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ MƯỜI ...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày ... tháng .... năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Ban hành chính sách hỗ trợ cận nghèo, học sinh ở các xã khu vực III, II đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023-2026; Báo cáo thẩm tra số....../BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ban ............Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh
	1. Xã khu vực II, khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 
2. Các xã khu vực I của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.    
Điều 2. Đối tượng áp dụng
	1. Hộ cận nghèo: ở xã khu vực II, khu vực III Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi đạt chuẩn nông thôn mới; các thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khi ra khỏi thôn đặc biệt khó khăn.
	2. Học sinh là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi đạt chuẩn nông thôn mới; xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt chuẩn nông thôn mới.
	Điều 3. Nội dung hỗ trợ
	1. Đối với hộ cận nghèo: 	 người từ đủ 75 đến 80 tuổi sinh sống ở các xã khu vực II, khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tương ứng với mức đang được hưởng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (bao gồm: Trợ cấp xã hội hàng tháng và khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng).
	2. Đối với học sinh phổ thông
	a) Học sinh là người dân tộc thiểu số ở các xã khu vực II, khu vực III khi đạt chuẩn nông thôn mới được hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo bằng với mức hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 
	b) Học sinh là người dân tộc thiểu số ở các xã khu vực II, khu vực III khi đạt chuẩn nông thôn mới; xã khu vực I được hỗ trợ đóng học phí bằng với mức được hưởng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.   
Điều 4. Mức hỗ trợ
	1. Đối với hộ cận nghèo
	a) Mức trợ giúp xã hội: Người từ đủ 75 đến 80 tuổi bằng với mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (360.000 đồng/ tháng).
	b) Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết bằng 60 lần mức trợ giúp xã hội (21.600.000 đồng/ người).
	2. Đối với học sinh phổ thông
	 a) Hỗ trợ cho học sinh bán trú
	- Hỗ trợ tiền ăn: 40% mức lương cơ sở/tháng, hỗ trợ 9 tháng/học sinh/năm học.
	- Hỗ trợ gạo: 15 kg gạo/1 học sinh/1 tháng, hỗ trợ 9 tháng/học sinh/năm học.
	b) Hỗ trợ học phí: Hỗ trợ đóng học phí cho học sinh là người dân tộc thiểu số ở các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 
	Điều 5. Điều kiện và nguyên tắc thực hiện
1. Điều kiện: Học sinh được hưởng mức hỗ trợ theo điểm a, khoản 2, Điều 5 nghị quyết này phải đảm bảo theo quy định của Điều 4, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và học ở các trường phổ thông bán trú hoặc trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung.
2. Nguyên tắc thực hiện
a) Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách quy định tại nghị quyết này so với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất; học sinh được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh thì không thuộc đối tượng của nghị quyết này.
b) Các xã khu vực III, khu vực II của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì được thụ hưởng chính sách theo quy định tại nghị quyết này.
c) Học sinh ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I tại Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khi ra khỏi thôn đặc biệt khó khăn, được hưởng theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh.
Điều 6. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí hỗ trợ người từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc hộ cận nghèo: Số người 67 người, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ giai đoạn 2023 -2026 khoảng: 744.120.000 đồng.
(Kèm theo phụ lục 01)
 2. Kinh phí hỗ trợ học sinh 
a) Hỗ trợ tiền ăn: dự kiến giai đoạn 2023 -2026 khoảng: 28.803.600.000 đồng.
b) Hỗ trợ gạo: dự kiến giai đoạn 2023 -2026 khoảng: 10.725.840.000 đồng.

c) Hỗ trợ học phí: dự kiến giai đoạn 2023 -2026 khoảng: 13.665.600.000 đồng 
(Kèm theo phụ lục 02)
Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2023 – 2026: 53.863.560.000 đồng
(Năm mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cho các ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, kỳ họp thứ mười..., thông qua ngày .... tháng .... năm 2023 và có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm 2023.
		Nơi nhận:
- UBTVQH; 
- Chính phủ;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: Tài chính, GD&ĐT, LĐ-TB và XH;                                                                              
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;                                                         
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                      
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

	CHỦ TỊCH









     Phan Việt Cường




	

	
	

	
	






















Phụ Lục 01
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHO CHO HỘ CẬN NGHÈO CÁC
XÃ KHU VỰC III, II ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 - 2026

                                                     Đơn vị tính: nghìn đồng

	TT
	Địa phương
	Nội dung: Người từ đủ 75 đến 80 tuổi hưởng mức chuẩn trợ cấp xã hội
	Tổng số kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2023 - 2026
	Ghi chú (năm đạt chuẩn NTM)

	
	
	Số người được thụ hưởng
	Mức hỗ trợ/1 tháng
	Số tháng được hưởng
	Tổng Số tiền 
	Số năm được hưởng
	Số tiền
	

	I
	Huyện Phước Sơn
	17
	 
	48
	73.440
	7
	138.240
	 

	1
	 Phước Chánh
	3
	360
	12
	12.960
	2
	25.920
	2024

	2
	Phước Năng
	6
	360
	12
	25.920
	3
	77.760
	2023

	3
	Phước Hiệp
	3
	360
	12
	12.960
	1
	12.960
	2025

	4
	Phước Công
	5
	360
	12
	21.600
	1
	21.600
	2025

	II
	Huyện Nam Giang
	21
	 
	36
	90.720
	4
	108.000
	 

	1
	La Dêê
	6
	360
	12
	25.920
	1
	25.920
	2025

	2
	Tà Bhing
	4
	360
	12
	17.280
	2
	34.560
	2024

	3
	Đắc Tôi
	11
	360
	12
	47.520
	1
	47.520
	2025

	III
	Huyện Tây Giang
	2
	 
	24
	8.640
	2
	8.640
	 

	1
	Axan
	0
	360
	12
	0
	1
	0
	2025

	2
	Bhalêê
	2
	360
	12
	8.640
	1
	8.640
	2025

	IV
	Huyện Bắc Trà My
	23
	 
	24
	99.360
	5
	254.880
	 

	1
	Trà Sơn
	10
	360
	12
	43.200
	2
	86.400
	2024

	2
	Trà Giang
	13
	360
	12
	56.160
	3
	168.480
	2023

	V
	Huyện Nam Trà My
	0
	360
	12
	0
	1
	0
	 

	1
	Trà Linh
	0
	360
	12
	0
	1
	0
	2025

	VI
	Huyện Đông Giang
	1
	 
	24
	4.320
	2
	4.320
	 

	1
	Jơ Ngây
	1
	360
	12
	4.320
	1
	4.320
	2025

	2
	Mà Cooih
	0
	360
	12
	0
	1
	0
	2025

	VII
	Huyện Hiệp Đức
	3
	 
	12
	12.960
	1
	12.960
	 

	1
	Sông Trà
	3
	360
	12
	12.960
	1
	12.960
	2025

	 
	Tổng tiền trợ giúp 
	67
	360
	 
	289.440
	 
	527.040
	 

	 
	Chi phí mai táng 
	 
	 
	 
	 
	 
	217.080
	 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	744.120
	 









Phụ lục 02
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHO CHO HỘ CẬN NGHÈO CÁC 
XÃ KHU VỰC III, II ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 – 2026

Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Địa phương
	Cấp học 
	Tổng số học sinh
	Trong đó học sinh học bán trú 
	Tổng số kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2023 - 2026
	Ghi chú  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tiền ăn
	Gạo
	Học phí
	Tổng cộng
	

	 
	Toàn tỉnh
	 
	15.801
	4.091
	28.803.600
	10.725.840
	13.665.600
	53.119.440
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	7.586
	823
	6.285.600
	2.095.200
	3.815.100
	12.120.300
	 

	 
	 
	THCS
	5.063
	1.689
	12.655.440
	4.754.880
	4.804.650
	22.214.970
	 

	 
	 
	THPT
	3.152
	1.579
	9.862.560
	3.875.760
	5.045.850
	18.784.170
	 

	1
	Huyện Phước Sơn
	 
	2.694
	415
	5.028.480
	1.676.160
	2.236.725
	8.941.365
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	1.412
	91
	1.179.360
	393.120
	650.925
	2.223.405
	 

	 
	 
	THCS
	970
	205
	2.216.160
	738.720
	939.600
	3.894.480
	 

	 
	 
	THPT
	312
	119
	1.632.960
	544.320
	646.200
	2.823.480
	 

	2
	Huyện Tây Giang
	 
	2.657
	955
	4.250.880
	1.416.960
	2.286.000
	7.953.840
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	1.300
	176
	1.140.480
	380.160
	666.450
	2.187.090
	 

	 
	 
	THCS
	994
	577
	2.209.680
	736.560
	913.500
	3.859.740
	 

	 
	 
	THPT
	363
	202
	900.720
	300.240
	706.050
	1.907.010
	 

	3
	Huyện Đông Giang
	 
	2.655
	583
	3.356.640
	1.737.360
	2.780.100
	7.874.100
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	1.176
	0
	0
	0
	560.250
	560.250
	 

	 
	 
	THCS
	829
	209
	1.354.320
	645.840
	743.850
	2.744.010
	 

	 
	 
	THPT
	650
	374
	2.002.320
	1.091.520
	1.476.000
	4.569.840
	 

	4
	Huyện Nam Giang
	 
	2.791
	926
	7.497.360
	2.499.120
	2.117.250
	12.113.730
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	1.464
	268
	2.462.400
	820.800
	802.800
	4.086.000
	 

	 
	 
	THCS
	843
	274
	2.546.640
	848.880
	919.800
	4.315.320
	 

	 
	 
	THPT
	484
	384
	2.488.320
	829.440
	394.650
	3.712.410
	 

	5
	Huyện Bắc Trà My
	 
	1.717
	363
	4.633.200
	2.050.560
	1.745.550
	8.429.310
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	903
	37
	0
	0
	537.750
	537.750
	 

	 
	 
	THCS
	597
	226
	3.168.720
	1.398.240
	707.400
	5.274.360
	 

	 
	 
	THPT
	217
	100
	1.464.480
	652.320
	500.400
	2.617.200
	 

	6
	Huyện Nam Trà My
	 
	1.992
	849
	4.037.040
	1.345.680
	1.994.625
	7.377.345
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	955
	251
	1.503.360
	501.120
	494.325
	2.498.805
	 

	 
	 
	THCS
	452
	198
	1.159.920
	386.640
	448.200
	1.994.760
	 

	 
	 
	THPT
	585
	400
	1.373.760
	457.920
	1.052.100
	2.883.780
	 

	7
	Huyện Hiệp Đức
	 
	1.201
	0
	0
	0
	389.250
	313.650
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	336
	0
	0
	0
	75.600
	0
	 

	 
	 
	THCS
	336
	0
	0
	0
	75.600
	75.600
	 

	 
	 
	THPT
	529
	0
	0
	0
	238.050
	238.050
	 

	8
	Huyện Đại Lộc
	 
	94
	0
	0
	0
	116.100
	116.100
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	40
	0
	0
	0
	27.000
	27.000
	 

	 
	 
	THCS
	42
	0
	0
	0
	56.700
	56.700
	 

	 
	 
	THPT
	12
	0
	0
	0
	32.400
	32.400
	 

	9
	Huyện Tiên Phước
	 
	44
	0
	0
	0
	41.175
	41.175
	 

	 
	 
	Tiểu học 
	31
	0
	0
	0
	20.925
	20.925
	 

	 
	 
	THCS
	11
	0
	0
	0
	14.850
	14.850
	 

	 
	 
	THPT
	2
	0
	0
	0
	5.400
	5.400
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